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	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/ Đơn vị  kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng % điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	Đọc hiểu
	Truyện
	4
(2.0đ)
	
	3
(1.5đ)
	1
(1.5%)
	
	1
(1.0đ)
	60%

	2
	Viết
	Viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật.
	0
	1*
(1.0đ)
	0
	1*
(1.0đ)
	0
	1*
(2.0đ)
	40%

	Tổng
	20
	10
	15
	25
	0
	20
	
100%

	Tỉ lệ %
	30%
	40%
	30%
	

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
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	TT
	Kĩ năng
	Đơn vị  kiến thức/ Kĩ năng 
	Mức độ nhận thức
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

	1
	Đọc hiểu
	Truyện
	Nhận biết:
- Nhận biết được thể loại.
- Nhận biết được ngôi kể.
- Phương thức biểu đạt chính.
- Nhận biết được tác dụng của từ láy.
Thông hiểu:
- Hiểu và nêu được nội dung của đoạn trích.
- Hiểu và đặt được câu có sử dụng số từ.
Vận dụng: 
- Học sinh liên hệ rút ra những bài học cho bản thân từ nội dung văn bản.

	4TN
	





3TN
1TL

	1TL

	    2
	Viết
	Viết bài văn biểu cảm về một con người hoặc sự việc
	Nhận biết:
- Xác định được kiểu bài và nắm được cấu trúc của bài. Các bước chuẩn bị trước khi viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật.
- Xác định đúng yêu cầu của đề, nhân vật cần phân tích.
Thông hiểu:
- Hiểu được nhiệm vụ của các phần mở bài, thân bài, kết bài. Lựa chọn, sắp xếp các chi tiết về nhân nhân hợp lý. 
- Sử dụng từ ngữ chính xác, trích dẫn cụ thể, câu văn đúng ngữ pháp để phân tích đặc điểm nhân vật.
- Cảm xúc của người viết, ý nghĩa câu chuyện khi phân tích nhân vật đó.
Vận dụng:
- Phân tích rõ đặc điểm nhân vật dựa trên các chi tiết tìm hiểu. Từ đó phát biểu suy nghĩ của người phân tích .
- Diễn đạt sáng tạo, sinh động, giàu hình ảnh, có giọng điệu riêng.
	1TL* 
	







1TL*
	
















1TL*

	Tổng
	
	4TN
1TL*
	3TN
1TL
1TL*
	1TL*

	Tỉ lệ %
	
	30%
	40%
	30%

	Tỉ lệ chung
	
	70%
	30%
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[bookmark: _heading=h.gjdgxs]I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm) Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
CHA TÔI
          Nhà tôi có bốn người.
          Cha tôi thế hệ 5X, chớm già. Hơn nửa thế kỉ có mặt trên đời thì bốn mươi năm
cha mặc áo nhà binh, cầm súng và xa nhà. Mẹ thế hệ 6X, sinh sau cha hơn một giáp,
luôn chịu cảnh xa chồng. Chị Mai tôi thế hệ 7X đã gần ba mươi tốt nghiệp đại học, chị đi làm cho một doanh nghiệp Nhật Bản, suốt ngày ăn cơm tiệm.
          Tôi, thế hệ 8X, mười chín tuổi, tốt nghiệp phổ thông hạng làng nhàng, thi vào đại học hai lần đều trượt. Sống theo ý mình luôn là cảm hứng thường trực và tự do muôn năm. Sống tự do theo ý thích, tôi suốt ngày chơi bời, đàn đúm. …đầu tóc thì đổi kiểu xoành xoạch, hết nhuộm hoe hoe vàng lại hấp màu lông chuột.  
           Cha khoác ba lô về hẳn nhà, nghỉ hưu. Một ba lô quân phục màu phân ngựa. Hai đôi giầy đen một cũ một mới. Một mũ kê pi. Chín cái huân, huy chương đỏ rực, vàng chóe. Một đôi dép đúc mòn vẹt gót. Nghe nói cha cất giữ từ hồi ở Trường Sơn.
(…) Đến tận lúc về, con bé bạn tôi còn chưa hết hãi:
- Khiếp! Ông già mày ghê quá. Hỏi tao mà cứ như mật thám hỏi cung các chiến sĩ
cộng sản trong nhà tù đế quốc thực dân ấy.
- Bố tao nghiêm thế. Nhưng mà thương vợ con và mọi người lắm.
- Tao đếch thích kiểu thương ấy. Bận sau nếu có chuyện gì tao với mày ra quán cà phê cho tiện.
       Cánh cổng khép lại. Tôi mang theo nỗi ấm ức của thằng con trai mới lớn.
- Cha cứ làm kiểu này thì con hết bạn, hết chỗ chơi. Từ bây giờ có giời bảo cũng chẳng đứa nào dám đến nhà mình nữa.
- Mẹ con con ăn uống, đi lại, ngủ nghỉ, chơi bời không ổn chút nào. Ma túy, tệ nạn xã hội đầy ra đấy. Các con còn non nớt. Rất dễ sa ngã.
         Tôi tức quá cãi lại:
- Bao nhiêu năm qua không có cha, mẹ con con vẫn sống tốt cơ mà. Cả cuộc đời cha ở trong quân đội, ngoài việc sinh bọn con ra cha đã làm được cái gì cho cái nhà này
chưa mà cha trách mắng mọi người...
         Nói chưa dứt, mắt tôi đã hoa cả lên. Một cái tát nổ đom đóm mắt từ bàn tay thô ráp quen cầm súng nhà binh. Tôi ngã dúi. Cha quát to:
- Chả nhẽ cha đi bộ đội bao nhiêu năm cống hiến cho đất nước là để cho con nói với
cha bằng cái giọng chợ giời ấy hả? Bà ấy đâu rồi? Con hư tại mẹ!
           Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Bà tôi mất từ lâu lắm rồi còn mẹ ở cửa hàng mỹ phẩm vẫn chưa về, chị Mai ngoan ngoãn thì đi học thêm Anh văn. Dường như lòng tự trọng của đứa con trai mới lớn chấm hết. Tất cả kìm hãm, dồn nén sự khó chịu của tôi từ lúc cha về đã quá đủ. Cha - một người cha đi biền biệt bao nhiêu năm để rồi bỗng dưng về nhà xới tung lên mọi thứ với kỷ luật nhà binh. Tôi nói với cha:
- Thôi cha! Đừng bao giờ nói với con về những ngày tháng cha đi bộ đội. Thời oai
hùng xa lắm lắm rồi, cha ạ.
          Sắc mặt của cha tôi đỏ hồng lại tím nhanh dễ sợ. Môi ông lắp bắp:
- Mà... mày... nói... ca... cái... gì?
Ông ôm đầu, đau đớn, ngồi phịch xuống giường gấp.
- Chẳng có gì cả! Con nói là, - Tôi nhấn mạnh từng chữ - con chán ghét cha và cả những điều cha nghĩ, những gì cha nói và cha làm. Cha đã biến cả nhà ta thành trại lính.
           Tôi cãi lại cha và tôi lao khỏi nhà. Tôi bỏ đi lang thang trên phố. Đêm tôi không về. Sau này, khi “trời yên biển lặng”, tôi mới biết: Suốt đêm ấy, cha lo lắng sợ tôi dạt vòm đi bụi đời. Ông điện thoại báo hung tin về thằng con quý tử bỏ nhà cho bạn bè, đồng đội đã phục viên, xuất ngũ, nghỉ hưu biết. Người nọ vội vã gọi người kia lan truyền theo cấp số nhân, như thể chiến tranh sắp nổ ra, huy động gần hết một “tiểu đoàn quân” đi tìm... tôi.
(Trích Cha tôi, Sương Nguyệt Minh, vannghe.ninhbinh.gov.vn)
	(Chú thích: Tác giả Sương Nguyệt Minh tên thật là Nguyễn Ngọc Sơn, sinh ngày 15-9-1958, quê ông ở Yên Mĩ, Yên Mô, Ninh Bình. Ông là nhà văn quân đội, đến với sự nghiệp văn chương khá muộn màng. Năm 1992 lần đầu tiên có truyện ngắn đăng trên Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Hiện tại, nhà văn Sương Nguyệt Minh đang công tác tại ban Sáng tác – Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Tác phẩm của ông mang âm hưởng cuộc sông đời thường, đầy tính nhân văn và thấu hiểu những cung bậc cảm xúc của nhân vật. Tác phẩm “Cha tôi” của Sương Nguyệt Minh kể về câu chuyện của một người cha sau bao nhiêu năm gắn bó với quân ngũ, ngày về huư, sống với gia đình, dù nghiêm khắc nhưng ông lại vô cùng yêu thương vợ con, sống tốt với mọi người. Lúc đầu người con trai mới lớn có những lời nói không đúng nhưng cũng đã nhận ra tình yêu của cha dành cho mình sau một lần bỏ nhà đi lang thang.)
[bookmark: _Hlk217252440]Câu 1. (0,5 điểm) Thể loại mà tác giả sử dụng ở đoạn trích trên là

A. truyện ngắn.         
B. truyện khoa học viễn tưởng.         
C. truyện truyền thuyết.      
D. truyện cổ tích.

Câu 2. (0,5 điểm) Đoạn trích được kể theo ngôi thứ mấy ?
A. Ngôi thứ nhất.                               C. Ngôi thứ hai.
B. Ngôi thứ ba.                                   D. Có sự chuyển đổi nhiều ngôi kể.
Câu 3. (0,5 điểm) Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích là gì ?

A. Miêu tả.      
B. Tự sự.        
C. Nghị luận.       
D. Biểu cảm.

Câu 4. (0,5 điểm) Người cha trong câu chuyện được nhân vật tôi cảm nhận là một người như thế nào? 
A. Lãng mạn, hay cười và yêu cuộc sống            B. Vui tính, tếu táo với các con.
C. Nghiêm khắc, thương vợ con và mọi người.   D. Hay giúp đỡ mọi người.
Câu 5. (0,5 điểm) Nhân vật tôi đã nhận ra điều gì sau hôm cãi lại cha và bỏ đi lang thang trên phố?    
A. Sự ghét bỏ của cha.                                               B. Tình yêu thương của cha mình. 
C. Sự xa lánh của mọi người.                                    D. Tình yêu lớn lao của mẹ.
Câu 6. (0,5 điểm) Trong câu “Sau này, khi “trời yên biển lặng”, tôi mới biết.”, thành phần trạng ngữ là

A. sau này.
B. khi “trời yên biển lặng”. 
          C. tôi mới biết. 
          D. sau này, khi “trời yên biển lặng”.

Câu 7. (0,5 điểm) Các văn sau có bao nhiêu phó từ? “Bố tao nghiêm thế. Nhưng mà thương vợ con và mọi người lắm.” 
A. Một.                 B. Hai.                   C. Ba.                    D. Bốn
Câu 8. (1,0 điểm) Hãy viết một câu có nội dung giới thiệu về người cha của em, trong đó có sử dụng thành phần trạng ngữ được mở rộng (gạch chân dưới trạng ngữ đó).
Câu 9. (1,5 điểm) Qua câu chuyện trên, em rút ra hai bài học ý nghĩa nhất?
II. VIẾT (4,0 điểm). 
Phân tích nhân vật người cha trong đoạn trích ở phần đọc hiểu. 


                                    -----------HẾT-------
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	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6.0

	
	1
	A
	0,5

	
	2
	A
	0,5

	
	3
	B
	0,5

	
	4
	C
	0,5

	
	5
	D
	0,5

	
	6
	D
	0,5

	
	7
	B
	0,5

	
	8
	-Yêu cầu về hình thức: Câu viết có đầy đủ các thành phần chính, kết thúc có dấu câu. (0,25 điểm), có sử dụng thành phần trạng ngữ (0,25 điểm), gạch chân đúng dưới trạng ngữ đó (0,25 điểm).
- Yêu cầu về nội dung: Các em viết câu nói giới thiệu về người cha của mình. (0,25 điểm).

	1,0

	
	9
	- HS nêu được bài học:
+ Phải quan tâm, yêu thương cha mẹ của mình.
+ Hãy thấu hiểu những vất vả và tình cảm mà cha mẹ dành cho chúng ta.
* Hướng dẫn chấm:
- Học sinh nêu được bài học đưa ra đầy đủ các ý như đáp án: 1,5 điểm.
- Nêu đúng mỗi ý được 0,75 điểm.
- Học sinh trả lời không đúng hoặc không trả lời: 0 điểm.
*Lưu ý: Học sinh có thể trình bày theo cách khác miễn sao phù hợp. Người chấm linh hoạt cho điểm.
	1,5

	II
	
	VIẾT
	4.0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận:  gồm 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài.

	0,25

	
	
	
b. Xác định đúng yêu cầu của đề: Phân tích đặc điểm nhân vật có trong đoạn trích.
	0,25

	
	
	c. Trình bày bài viết
Học sinh có thể triển khai bài viết đảm bảo các yêu cầu sau:
1. Mở bài
Giới thiệu khái quát về nhân vật.(Đó là nhân vật trong tác phẩm nào, của ai? …) Tình cảm, ấn tượng ban đầu dành cho nhân vật đó như thế nào.	
2. Thân bài
- Phân tích và làm sáng tỏ đặc điểm nhân vật qua các phương diện (lai lịch, ngoại hình, lời truyền tụng, hành động và việc làm …)
- Nhận xét về nhân vật: Trình bày những suy nghĩ, cảm xúc,… của em về các đặc điểm đã phân tích về nhân vật.
3. Kết bài
- Nêu đánh giá khái quát về nhân vật (Đó là một con người như thế nào?).
- Liên hệ từ nhân vật, từ đó rút ra bài học cho mình và thế hệ trẻ hôm nay.	
  Hướng dẫn chấm:
- Mức độ phân tích thuyết phục, sâu sắc: 3,0 điểm.
- Mức độ phân tích thuyết phục, hợp lý: 2,0 điểm – 2,5 điểm.
- Mức độ phân tích còn chung chung sơ sài: 1,0 điểm – 1,5 điểm
- Phân tích chưa đúng hoặc bỏ giấy trắng: 0 điểm
Lưu ý: Học sinh có thể đưa ra những cách hiểu khác nhưng phải hợp lý, tích cực.
	3,0

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp:
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,25



	
	
	e. Sáng tạo:
Bố cục mạch lạc, lời kể sinh động, có sự sáng tạo về dùng từ, diễn đạt, lựa chọn từ ngữ, hình ảnh,…
	0,25
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